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      Chặng 1: Gieo hạt 

 

 

 

 

 

 

 

                MỤC TIÊU: 

 Rèn kĩ năng đọc – hiểu.  Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân 

vật trong một cuốn sách  Sử dụng từ điển 

 TRỒNG DƯA CÙNG MAI AN TIÊM 

 
 

Đọc thầm câu chuyện sau: 

 

CHIẾC NHÃN VỞ MONG MANH 

 Tiếng côn trùng ca râm ran trên những đồi cỏ mờ sương dẫn vào những 

bản làng nép mình trên núi cao. Nơi xóm nhỏ ấy, cu Non đang ngồi lúi húi vẽ 

một cái nhãn vở với những mẩu bút chì màu cùn ngắn bằng hai đốt ngón tay 

do một người du lịch qua đây đã cho nó. Nó biết tới cái nhãn vở bé xinh ấy 

trong một xe bán hàng rong đi qua làng nó. Và nó đã hỏi chuyện người bán 

hàng và biết nhãn vở có ghi: trường, lớp, họ tên, vở, năm học. Non đưa cây 

bút chì nắn nót vẽ, đừng nghĩ rằng chỉ có những đứa trẻ đi học mới biết cầm 

bút nắn nót. Tuy có những đứa trẻ chẳng ai dạy nhưng cũng biết cầm bút thật 

khéo. Nó vẽ nhãn vở hình cái lá, trường của Non là trường Mây Hồng, lớp của 

bạn Non là lớp Tổ Chim. Còn vở ư, vở để ghi chữ nó khéo léo xoay một vòng 

thành chữ O  con chữ nó nghe lỏm được từ cô giáo mới đến. Còn cái nữa, cái 

năm học Non chẳng biết vẽ cái gì bây giờ. Nó bỗng nhớ mùi áo chàm của mẹ 

nó. Sau khi bố nó bị cây đổ đè chết, mẹ nó lấy chồng bên kia biên giới. Non 

nhìn về phía ông đang ngủ, từ chiều em định hỏi: “Ông ơi, ông xin học cho 

cháu chưa?” nhưng thấy ông bận nên Non lại thôi. Cái nhãn vở hình lá nhỏ 

mong manh hiện ra trước mắt Non, Non không biết chữ để viết vào đấy một 

điều gì nữa. Nó khẽ nhắm mắt lại ngả đầu dưới cánh tay gầy, kề má lên chiếc 

nhãn vở hình chiếc lá mà nó đang vẽ dở. Non thiếp ngủ trong tiếng gió vủa 

rừng thâm u, gió có mùi lúa nương đang chín, có cả mùi vôi của ngôi trường 

mới xây ở đầu làng Non. 

                                                        Tác giả: Lê Phương Liên 
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Chặng 2: Bón phân 

 

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu 
dưới đây: 

1. Nhờ đâu cậu bé Non biết đến chiếc nhãn vở? 

A. Do một người du lịch đi qua làng cho. 

B. Từ một chiếc xe bán hàng rong đi qua làng. 

C. Do một người bạn mới vào lớp Một tặng. 

D. Nhờ cô giáo tặng cho cậu bé. 

2. Non vẽ chiếc nhãn vở như thế nào? 

A. Hình cái lá, trường Mây Hồng, lớp Tổ Chim. 

B. Hình những con thuyền với buồm trắng, buồm nâu. 

C. Hình chữ O với năm học được viết ngay ngắn bằng số. 

D. Hình cách đồng lúa chín vàng ruộm. 

3. Những chi tiết nào cho thấy Non rất muốn được đến trường đi học? 

A. Non nắn nót vẽ chiếc nhãn vở. 

B. Non không biết vẽ năm học như thế nài. 

C. Non muốn nhắc ông xin học cho Non. 

D. Non thiếp ngủ trong tiếng gió vủa rừng thâm u 

4. Hình ảnh chiếc nhãn vở mong manh gợi cho em cảm nghĩ gì? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………….

. 

 

 

 

Hãy đánh số từ 1 đến 4 vào ô trống để được các bước tìm nghĩa của từ 
“học tập” trong từ điển Tiếng Việt 

 Tìm từ học tập. 

- Tìm tiếng học 

- Tìm tiếng đứng sau học: học + tập -> học tập. 

 Đọc ví dụ để hiểu thêm nghĩa và cách dùng. 

 Tìm mục chữ H trong từ điển. 

 Đọc nghĩa của từ học tập. 

 

 

 

 



3 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………..… 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..………………

..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……………

…..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………..… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………..… 

Chặng 4: Bắt sâu 

Chặng 5: Thu hoạch 

Chặng 3: Tưới nước 

 

  

 

Sử dụng từ điển tiếng việt để tra nghĩa các từ sau: 

 

 

 

 

Dựa vào kết quả tra từ của bài tập trên, hãy trả lời các câu hỏi sau hoặc 
làm theo yêu cầu: 

a. Từ “tính toán” là danh từ, động từ hay tính từ? 

 

 

b. Nghĩa gốc của từ “tính toán” là gì? 

 

 

c. Từ “tính toán” có mấy nghĩa chuyển? Hãy nêu các nghĩa đó. 

 

 

d. Đặt câu với 1 nghĩa chuyển của các từ ở bài tập 3. 

 

 

 

 

 

Đọc bài văn dưới đây và trả lời các câu hỏi: 

Một nhân vật văn học mà để lại cho em ấn tượng sâu sắc chính là chàng Dế Mèn 

trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” của Tô Hoài. 

Nhân vật Dế Mèn là một chàng thanh niên trẻ tuổi với tính ngông nghênh, hợm hĩnh 

và hay bày trò chọc phá người khác. Tuy nhiên, cậu vẫn hiện lên với những ưu điểm 

nhất định. Đó chính là sự tự tin và yêu quý bản thân mình. Là chàng dế trẻ tuổi, Dế Mèn 

sớm rời khỏi sự bao bọc của gia đình và sống tự lập. Cậu chàng tự đào cho mình một 

tính toán hạt nhân đường dây thông 

minh 
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……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………..… 

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………..………………

..……………………………………………………………………………………..……….…

……..……………………………………………………………………………………..….…

…………………………………………………………………………………..………………

..… 

cái hang to, sâu và nhiều ngõ ngách. Lại biết cách tự chăm sóc bản thân rất tốt, nên có 

cơ thể khỏe mạnh. Cậu chàng cũng rất tự tin về bản thân mình. 

Tuy nhiên, Dế Mèn lại có thói ngông nghênh, hợm hĩnh và hống hách. Đó là thói 

xấu cần phải loại bỏ ngay. Ngặt nỗi xung quanh toàn người thân quen nên chẳng ai làm 

gì cậu nên cậu ta ngày càng được nước lấn tới. Phải đến một lần, do trò nghịch dại của 

cậu ta, mà khiến anh chàng Dế Choắt hàng xóm phải ra đi thương tâm, thì cậu ta mới 

thực sự hiểu được vấn đề. Dế Mèn đã rất ân hận và khổ sở trước sự ra đi của người bạn 

nhỏ. Cậu chàng hiểu ra rằng sự ngu dốt của mình đã hại cuộc đời của người khác. 

Từ đó, Dế Mèn thay đổi hẳn, không còn hợm hĩnh và kiêu ngạo như trước nữa. Sự 

thay đổi sau bài học đáng nhớ ấy của Dế Mèn khiến em có thêm một cái nhìn khác về 

nhân vật này. 

 

a. Bài văn trên có nội dung chính là gì? 

 

 

b. Tìm phần mở bài và kết bài của bài văn. Mỗi phần cho biết thông tin gì? 

 

 

 

 

c. Phần triển khai nói về những đặc điểm nào của nhân vật Dế Mèn? Với mỗi 

đặc điểm, người viết đã đưa ra những dẫn chứng gì? 

 

 

Đặc điểm 2: 
….…………
…………..…
………………

Đặc điểm 1: 
….…………
…………..…
……………

Dẫn chứng: 

..…………………………………………

…………………………………………..

……….………..…………………………

……………………………………………

Dẫn chứng: 

..…………………………………………

…………………………………………..

……….………..…………………………

……………………………………………


